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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH  QUẢNG NAM 

 

Bản án số: 185/2021/HS-PT 

Ngày: 10 - 8 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thế Cẩm 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Dũng 

                            Ông Võ Minh Diệp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà 

Đào Thị Việt Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 150/2021/HS-PT ngày 28 tháng 6 năm 

2021 đối với bị cáo Bùi Thanh K. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 21/2021/HS-ST ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện 

N, tỉnh Quảng Nam. 

Bị cáo có kháng cáo: Bùi Thanh K (tên gọi khác: Tí), sinh năm 1995; nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn Đông Thạnh, xã T, huyện N, tỉnh 

Quảng Nam; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 11/12; Con ông: Bùi Thanh T, sinh năm 1961 

và bà Phạm Thị Hồng H, sinh năm 1968; có vợ tên Nguyễn Thị H, sinh năm 1995 và 

có 01 người con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 12/10/2020; có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2020, Bùi Thanh K 

(Tí), Dương T1, Bùi Thanh T2, Trần Cu B và Bùi Văn Vcùng uống rượu tại nhà ông 

nội của K ở thôn Đông Thạnh, T, N, Quảng Nam. Ngồi nhậu được một lúc thì V về 

trước, T2 gợi ý mọi người chơi đánh bài ăn tiền thì T1 nói “Dịp Tết, chú với chú Th 

chơi đánh bài phe, gian lận ăn tiền của tui, đánh gì mà đánh”, nghe vậy T2 trả lời: 

“Tao ăn tiền gì của anh em tụi bây mà nói chơi phe, không tin thì lên hỏi ông Th, ba 

mặt một lời”. Lúc này, B có việc nên đi về trước, còn K, T1 và T2 tiếp tục ngồi nhậu 

thêm một lúc thì T1 rủ T2 xuống nhà anh Th để nói chuyện có hay không có việc 

đánh bài phe, gian lận ăn tiền. K thấy vậy liền xin đi theo thì được T1 và T2 đồng ý. 

Khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày, T1 điểu khiển xe mô tô hiệu Nouvo LX 

BKS 92N1- 10882 (xe của T1) chở K và T2 đến nhà anh Th. Khi đến nơi thì trời mưa 

to, cúp điện nên vợ chồng anh Th khóa cổng, lấy cớ gọi anh Th ra nói chuyện nên T2 
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lại gần cổng gọi to“bán cho gói Thốc”, T1, K lúc này đứng bên cạnh T2. Nghe gọi 

cửa, chị Võ Thị Thiên vợ anh Th mở cửa chính rồi mở tủ lấy hai gói Thốc lá (01 gói 

con ngựa và 01 gói Prince) đi ra nhưng không mở cổng. Chị Thiên hỏi “có lấy Thốc 

không” thì không ai nói gì. Lúc này, anh Th mặc quần đùi, cởi trần (không mặc áo) đi 

ra nói với chị Thiên “mở cổng cho ba đứa vào chơi”. Nói rồi, anh Th lấy chìa khóa 

mở cổng. Cổng mở, T1 đi vào hiên nhà, choàng tay ôm ngang hông anh Th và nói 

“chú ra ngoài nói chuyện chơi tí” rồi dẫn anh Th đi ra đứng ở hiên quán nhậu bên 

cạnh nhà anh Th nói chuyện. T1 hỏi chuyện anh Th về việc có chơi bài phe, gian lận 

ăn tiền dịp Tết Nguyên đán không, anh Th không thừa nhận nên hai bên có lời qua 

tiếng lại, nghe vậy nên con của anh Th là Cháu Nguyễn Thị S và Nguyễn Thị Ph đi ra 

đứng gần đó xem. Trong lúc T1 và Th đang nói chuyện, K đứng đối diện cách anh Th 

khoảng 02 mét bất ngờ xông tới vô cớ dùng tay phải đấm thẳng  một cái vào vùng 

mặt làm anh Th ngã ngửa, đầu đập xuống nền xi măng của hiên quán nhậu (trước nhà 

anh Th). Anh Th bất tỉnh, máu từ miệng trào ra. Thấy vậy, chị Thiên la lên cầu cứu, 

còn hai cháu S và Ph thì ôm anh Th khóc. T1 đỡ đầu anh Th lên đầu gối của mình rồi 

lau chùi máu cho anh Th. Nghe tiếng kêu cứu của chị Thiên, hàng xóm liền chạy đến 

và gọi xe cấp cứu. Thấy vậy, T2 lấy xe của T1 đi về nhà, K cũng đi bộ về nhà mình. 

T1 cùng chị Thiên đưa anh Th đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. 

Sau đó vì thương tích nặng nên đến sáng ngày 13/10/2020 thì anh Th tử vong. 

Đến 07 giờ 30 phút ngày 12/10/2020, Bùi Thanh K đến Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện N đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y tử thi số: 171/GĐPY-09 ngày 16/10/2020 

của Phòng kỹ Thật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam kết luận nguyên nhân anh Th 

chết là do phù não, tụt kẹt hạnh nhân tiểu não, suy hô hấp- suy tuần hoàn không phục 

hồi, hậu quả của chấn thương sọ não. 

Công văn số: 13/PC09 ngày 14/12/2020, của Phòng Kỹ Thật hình sự Công an 

tỉnh Quảng Nam trả lời về cơ chế hình thành thương tích của anh Th như sau: 

- Sưng nề, bầm tụ máu góc miệng- cằm bên phải gây rách dập niêm mạc miệng 

bên phải không gây ra cái chết của Nguyễn Văn Th 

- Cú đấm mạnh từ trực diện (mặt đối mặt) ở khoảng cách gần, bằng tay Thận 

của bị cáo vào vùng miệng- cằm bên phải không trực tiếp gây ra các tổn thương sọ 

não cho Nguyễn Văn Th. Tổn thương sọ não trên người Nguyễn Văn Th là do đầu 

(vùng đỉnh- chẩm phải) di động, va chạm mạnh giảm tốc đột ngột với vật tày cứng 

gây vỡ nứt xương sọ thái dương- đỉnh- chẩm bên phải, tụ máu dưới màng cứng hai 

bên bán cầu não, tổn thương não đối bên (dập não xuất huyết thái dương trái) xuất 

huyết dưới nhện rải rác các cuộn não hai bên bán cầu, xuất huyết liềm não, lều tiểu 

não, phù não, tụt kẹt hạnh nhân tiểu não.  

Với nội dung vụ án như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2021/HS-ST 

ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Nam đã quyết 

định: Tuyên bố bị cáo Bùi Thanh K phạm tội “Cố ý gây thương tích".  

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

d khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017).  

Xử phạt bị cáo Bùi Thanh K 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù; thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt tạm giam (ngày 12/10/2020).  
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Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo. 

Vào ngày 23/5/2021, bị cáo Bùi Thanh K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thanh K 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. Đồng thời, đã áp dụng đầy đủ các 

tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự để làm căn cứ xử phạt bị cáo mức 

án 05 năm 06 tháng tù là có cơ sở, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội. Tại cấp phúc thẩm, không phát sinh tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, 

đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức 

hình phạt của bản án sơ thẩm. 

Bị cáo không tranh luận, xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Bùi Thanh K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. Xét đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định theo đúng quy định tại 

các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của bị cáo là hợp 

pháp. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Thanh K khai nhận: Khoảng 19 giờ 00 

phút ngày 11/10/2020, khi cùng ngồi uống rượu thì K nghe T1 và T2 nói đến nhà anh 

Nguyễn Văn Th ở thôn Đông Thạnh, xã T, N, Quảng Nam để hỏi anh Th về việc có 

hay không chuyện anh Th chơi bài phe, gian lận ăn tiền của T1 trong dịp Tết Nguyên 

đán 2020 nên K đi theo. Sau khi đến nhà anh Th, trong lúc T1, T2 và anh Th đang nói 

chuyện ở hiên quán nhậu (trước nhà anh Th), vì K cho rằng đều là chỗ quen biết 

nhưng anh Th lại chơi bài phe, gian lận, ép ăn tiền của T1 nên bực tức xông vào dùng 

tay phải đấm một cái vào vùng mặt anh Th làm anh Th ngã xuống nền xi măng của 

hiên quán, bị thương tích, sau đó tử vong. 

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện 

trường, kết luận giám định pháp y về nguyên nhân chết người, lời khai của những 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng Th giữ và các tài 

liệu, chứng cứ khác được Th thập chứng minh có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Bùi Thanh K đã có hành vi vô cớ dùng tay đánh vào mặt 

khiến bị hại Nguyễn Văn Th ngã, đập đầu xuống nền xi măng dẫn đến thương tích ở 

vùng đầu và tử vong sau đó; việc anh Th chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị 

cáo. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2021/HS-ST ngày 18/5/2021 của Toà án 

nhân dân huyện N, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

[4] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo thì thấy: Tòa án cấp sơ 

thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội 

gây ra; áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự được 
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quy định tại  điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

Hình sự để làm căn cứ xử phạt bị cáo Bùi Thanh K 05 năm 06 tháng tù là mức án 

thấp dưới khung hình phạt mà điều luật quy định. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo 

không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới và xét thấy mức án 

mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp, không nặng nên Hội đồng 

xét xử không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về 

hình phạt.  

[5] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Bùi Thanh K 

phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa 14.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thanh K, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm về hình phạt.   

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017).  

Xử phạt: Bị cáo Bùi Thanh K 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích”; thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt tạm giam 

(ngày 12/10/2020). 

2. Bị cáo Bùi Thanh K phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự 

phúc thẩm. 

 3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

10/8/2021). 

 

 

 

 

 

Nơi nhận  

  - Các cơ quan tiến  hành TT; 

  - Người tham gia TT; 

  - Phòng PV06 C  Q.Nam; 

  - P.HSNV Sở tư pháp Q. Nam; 

  - Lưu hồ sơ vụ án; 

  - Lưu Tòa hình sự. 

                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

Trần Thế Cẩm 
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